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ĐỂ C 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7.0 điểm).  
* Khoanh tròn chỉ một chữ cái đầu câu đúng (mỗi câu đúng 0,5 điểm) 
 
Câu 1: Trong môi trường học tập mới, em không nên làm gì? 
A. Chủ động bắt chuyện với mọi người. 
B. Giúp đỡ bạn mới nếu bạn gặp khúc mắc trong việc học. 
C. Chia sẻ với nhau những câu chuyện trên lớp cũng như ở nhà. 
D. Xa lánh bạn bè có hoàn cảnh khó khăn. 
Câu 2: Bố bạn A làm ăn bị phá sản, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Theo em bạn A phải làm gì?  
A. mua đồ thật nhiều để xài dần    
B. chi tiêu tiết kiệm hơn             
C. vẫn chi tiêu thoải mái như trước       
D. không quan tâm vẫn mua đồ theo sở thích  
Câu 3: Khi đang đi trên đường gặp trời mưa bất chợt ta phải? 
A. Tìm chỗ cây nào to trú mưa.                                                  
B. Tìm chỗ trú mưa. 
C. Hoảng loạn không biết phải làm gì.     
D. Sợ hãi, đứng yên tại chỗ. 
Câu 4: Khi có một sự thay đổi đột ngột, bạn thường xử lý như thế nào? 
A. Hoảng loạn và không biết phải làm gì. 
B. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng. 
C. Chờ đợi và xem xét tình hình trước khi hành động. 
D. Sợ hãi và nhờ người khác giúp đỡ. 
Câu 5: Có bao nhiêu cách để tiêu dùng thông minh? 
A. Hai cách.        B. Ba cách.      
C. Bốn cách        D. Năm cách. 
Câu 6: Điền vào chỗ chấm: “Cuộc sống ngày càng hiện đại thì càng đòi hỏi con người phải ... hơn trong các tiêu 
dùng.” 
A. nhạy bén            B. thông minh       
C. lanh lợi               D. chớp nhoáng 
Câu 7: Là học sinh, chúng ta không nên làm gì để có thói quen tiêu dùng thông minh? 
A. Tuân thủ cách tiêu dùng thông minh.      
B. Rèn luyện thói quen tiêu dùng thông minh. 
C. Khích lệ người thân tiêu dùng thông minh.          
D. Mua những đồ dùng mình thích. 
Câu 8: Biểu hiện tin tưởng đối với các hàng hóa có nguồn gốc trong nước đang thể hiện điều gì đối với tâm lí của 
người tiêu dùng Việt Nam? 
A. Ưu tiên dùng các hàng ngoại nhập. 
B. Không coi trọng các hàng hóa xuất xứ Việt. 
C. Ưu tiên và tôn vinh hàng Việt. 
D. Ưu tiên các mặt hàng Việt giá rẻ. 



 
Câu 9: Hành động nào sau đây thể hiện cách tiêu dùng thông minh? 
A. Mua ngay sản phẩm đang được quảng cáo rầm rộ mà không tìm hiểu thông tin.  
B. Chỉ mua những sản phẩm có giá rẻ nhất mà không quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc.  
C. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng một sản phẩm mới và so sánh giá ở nhiều cửa hàng khác nhau. 
D. Thanh toán trực tuyến trên một trang web không rõ nguồn gốc mà không kiểm tra thông tin bảo mật. 
Câu 10: Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà là vi phạm nào? 
A. Vi phạm pháp luật hành chính. 
B. Vi phạm pháp luật dân sự. 
C. Vi phạm pháp luật hình sự. 
D. Vi phạm kỷ luật. 
Câu 11: Bạn H 16 tuổi, điều khiển xe mô tô vào đường cấm. Bạn H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 
A. Hành chính             B. Kỉ luật              C. Dân sự               D. Hình sự. 
Câu 12: Bà V vay tiền của anh H đã quá hạn, dây dưa mãi không chịu trả nợ là hành vi vi phạm pháp luật 
A. Kỷ luật.        B. Hành chính.           C. Dân sự.             D. Hình sự. 
Câu 13: Bạn H 16 tuổi, điều khiển xe mô tô vào đường cấm. Bạn H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 
A. Hành chính  B. Kỉ luật  C. Dân sự  D. Hình sự. 
Câu 14: Trong cuộc sống, mỗi cá nhân và gia đình có thể phải đối mặt với thiên tai và biến đổi khí hậu – đây là 
những thay đổi mà đến từ phía 
A. Môi trường.  B. Gia đình. 
C. Điều kiện kinh tế. D. Khoa học – công nghệ. 
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* Lưu ý: HS điền đáp án vào khung này mới được tính điểm. 
 
B-PHẦN TỰ LUẬN:(3,0 điểm) 
 
Câu1: (3,0 điểm). Vi phạm pháp luật là gì? Có mấy loại vi phạm pháp luật. 
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